TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC
THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRẢ NỢ VÀ CẢI THIỆN ĐIỂM KHÓA 20 (2016 - 2019)


Học kỳ I năm học 2017 - 2018                                                                                                  Thực hiện từ tuần 5 ngày 04/09/2017
	Thứ
	Buổi
	Môn
	Giáo viên
	Tiết
	Tuần
	Phòng học
	Đối tượng

	
	
	
	
	
	
	
	Học trả nợ
	Học cải thiện

	2
	Chiều
	Chương trình GDMN
	C. L Anh
	1-4
	10-19
	402
	GD Mầm non (2SV)
	GD Mầm non (9SV)

	6
	Chiều
	Những NLCB của CN Mác - Lênin 1
	C. L Dung
	1-4
	3-12
	401
	
	GD Tiểu học (11SV)

	
	
	Tâm lí học đại cương
	C. L Anh
	1-4
	3-12
	402
	
	GD Mầm non (15SV)

	
	
	Nghề giáo viên MN
	C. Hiền
	1-4
	13 - 17
	402
	
	GD Mầm non (13SV)


	Tiết
	Buổi sáng
	Buổi chiều
	
	Phúc Yên, ngày 04 tháng 09 năm 2017

	1
	6h45 - 7h35
	13h00 - 13h50
	
	TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

	2
	7h40 - 8h30
	13h55 - 14h45
	
	

	3
	8h40 - 9h30
	14h55 - 15h45
	
	

	4
	9h35 - 10h25
	15h50 - 16h40
	
	

	5
	10h30 - 11h20
	16h45 - 17h35
	
	DOÃN THẾ ANH


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC


SỔ ĐIỂM BỘ MÔN (HỌC CẢI THIỆN)

HỌC PHẦN: Chương trình giáo dục mầm non            SỐ TÍN CHỈ:       02       KÌ:..……KHÓA HỌC 2016 -  2019

NGÀNH: Giáo dục Mầm non
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN: ……………………………………................. HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA:………..

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM BỘ PHẬN
	ĐTHP
	ĐIỂM HỌC PHẦN
	Ghi chú

	
	
	
	Đ
CC
	Đ. KTTX
	Đ
BP
	L1
	L2
	LẦN 1
	LẦN 2
	

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số
	Chữ
	
	Số
	Chữ
	
	

	1 
	K20
	7
	Nguyễn Tú
	Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	K20
	28
	Đỗ Bích
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	K20
	31
	Phạm Ngọc
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	K20
	32
	Nguyễn Như
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	K20
	33
	Đỗ Thị
	Thắm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	K20
	34
	Nguyễn Thị
	Thư
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	K20
	38
	Phùng Thị Thùy
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	K20
	40
	Lưu Thị Kim
	Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	K20
	48
	Nguyễn T.Thanh
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách lớp có: 09 sinh viên đang theo học.

Số  sinh viên được dự thi:………………….Số sinh viên không được dự thi:…………………………
Số lỗi sửa chữa ĐBP: ………………………Số lỗi sửa chữa ĐTHP, ĐHP…………………………….
            Ngày      tháng     năm 20...

GIÁO VIÊN BỘ MÔN         CB CHẤM THI 1         CB CHẤM THI 2        CB KIỂM TRA       TP. KHẢO THÍ & ĐBCL                                                                              
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC


SỔ ĐIỂM BỘ MÔN (HỌC CẢI THIỆN)

HỌC PHẦN: Nghề giáo viên mầm non                                SỐ TÍN CHỈ:       01       KÌ:..……KHÓA HỌC 2016 -  2019

NGÀNH: Giáo dục Mầm non
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN: ……………………………………................. HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA:………..

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM BỘ PHẬN
	ĐTHP
	ĐIỂM HỌC PHẦN
	Ghi chú

	
	
	
	Đ
CC
	Đ. KTTX
	Đ
BP
	L1
	L2
	LẦN 1
	LẦN 2
	

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số
	Chữ
	
	Số
	Chữ
	
	

	10 
	K20
	4
	Trần Lan
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	K20
	5
	Trịnh Thị Quỳnh
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12 
	K20
	7
	Nguyễn Tú
	Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13 
	K20
	10
	Nguyễn Thu
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14 
	K20
	11
	Trần Thị Mỹ
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15 
	K20
	29
	Kim Thị Minh
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16 
	K20
	30
	Nguyễn Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17 
	K20
	31
	Phạm Ngọc
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18 
	K20
	38
	Phùng Thị Thùy
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19 
	K20
	39
	Trương Thị
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20 
	K20
	41
	Nguyễn Thị
	Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21 
	K20
	44
	Đặng Thị
	Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22 
	K20
	48
	Nguyễn T.Thanh
	Thảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách lớp có: 13 sinh viên đang theo học.

Số  sinh viên được dự thi:………………….Số sinh viên không được dự thi:…………………………
Số lỗi sửa chữa ĐBP: ………………………Số lỗi sửa chữa ĐTHP, ĐHP…………………………….
            Ngày      tháng     năm 20...

GIÁO VIÊN BỘ MÔN         CB CHẤM THI 1         CB CHẤM THI 2        CB KIỂM TRA       TP. KHẢO THÍ & ĐBCL                                                                              
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC


SỔ ĐIỂM BỘ MÔN (HỌC CẢI THIỆN)

HỌC PHẦN: Tâm lý học đại cương                                     SỐ TÍN CHỈ:       02       KÌ:..……KHÓA HỌC 2016 -  2019

NGÀNH: Giáo dục Mầm non
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN: ……………………………………................. HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA:………..

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM BỘ PHẬN
	ĐTHP
	ĐIỂM HỌC PHẦN
	Ghi chú

	
	
	
	Đ
CC
	Đ. KTTX
	Đ
BP
	L1
	L2
	LẦN 1
	LẦN 2
	

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số
	Chữ
	
	Số
	Chữ
	
	

	23 
	K20
	4
	Trần Lan
	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đợt 1

	24 
	K20
	7
	Nguyễn Tú
	Ánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25 
	K20
	11
	Trần Thị Mỹ
	Hảo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26 
	K20
	15
	Lê Ngọc
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27 
	K20
	28
	Đỗ Bích
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28 
	K20
	30
	Nguyễn Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29 
	K20
	31
	Phạm Ngọc
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30 
	K20
	32
	Nguyễn Như 
	Quỳnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31 
	K20
	33
	Đỗ Thị
	Thắm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32 
	K20
	36
	Lam Thị
	Thủy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33 
	K20
	38
	Phùng Thị Thùy
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34 
	K20
	39
	Trương Thị
	Hương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35 
	K20
	40
	Lưu Thị Kim
	Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36 
	K20
	41
	Nguyễn Thị
	Loan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37 
	K20
	44
	Đặng Thị
	Thanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách lớp có: 15 sinh viên đang theo học.

Số  sinh viên được dự thi:………………….Số sinh viên không được dự thi:…………………………
Số lỗi sửa chữa ĐBP: ………………………Số lỗi sửa chữa ĐTHP, ĐHP…………………………….
            Ngày      tháng     năm 20...

GIÁO VIÊN BỘ MÔN         CB CHẤM THI 1         CB CHẤM THI 2        CB KIỂM TRA       TP. KHẢO THÍ & ĐBCL                                                                              
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC


SỔ ĐIỂM BỘ MÔN (HỌC CẢI THIỆN)

HỌC PHẦN: Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin1      SỐ TÍN CHỈ:  02       KÌ:..……KHÓA HỌC 2016 -  2019

NGÀNH: Giáo dục Tiểu học
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN: …………………………………………................. HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA:………..

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM BỘ PHẬN
	ĐTHP
	ĐIỂM HỌC PHẦN
	Ghi chú

	
	
	
	Đ
CC
	Đ. KTTX
	Đ
BP
	L1
	L2
	LẦN 1
	LẦN 2
	

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số
	Chữ
	
	Số
	Chữ
	
	

	1 
	K20
	53
	Nguyễn Thị 
	Hằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	K20
	56
	Nguyễn Thị
	Hậu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3 
	K20
	57
	Nguyễn Thị
	Huyền
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4 
	K20
	62
	Hoàng Phương
	Lan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5 
	K20
	64
	Nguyễn Thị
	Lập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6 
	K20
	66
	Nguyễn Thị
	Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7 
	K20
	68
	Phan Thị Phương
	Ly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8 
	K20
	69
	Nguyễn Thị
	Mưa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9 
	K20
	74
	Lê Hồng
	Quân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10 
	K20
	81
	Trần Thị Huyền
	Trang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11 
	K20
	90
	Lê Thị
	Thúy
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách lớp có: 11  sinh viên đang theo học.

Số  sinh viên được dự thi:………………….Số sinh viên không được dự thi:…………………………
Số lỗi sửa chữa ĐBP: ………………………Số lỗi sửa chữa ĐTHP, ĐHP…………………………….
            Ngày      tháng     năm 20...

GIÁO VIÊN BỘ MÔN         CB CHẤM THI 1         CB CHẤM THI 2        CB KIỂM TRA       TP. KHẢO THÍ & ĐBCL                                                                              
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC


SỔ ĐIỂM BỘ MÔN (HỌC TRẢ NỢ)

HỌC PHẦN: Chương trình giáo dục mầm non            SỐ TÍN CHỈ: 02       KÌ:..……KHÓA HỌC 2016 -  2019

LỚP: Giáo dục Mầm non
HỌ VÀ TÊN GIẢNG VIÊN: ……………………………………................. HÌNH THỨC THI, KIỂM TRA:………..

	TT
	SBD
(Mã số SV)
	HỌ VÀ TÊN
	ĐIỂM BỘ PHẬN
	ĐTHP
	ĐIỂM HỌC PHẦN
	Ghi chú

	
	
	
	Đ
CC
	Đ. KTTX
	Đ
BP
	L1
	L2
	LẦN 1
	LẦN 2
	

	
	
	
	
	A1
	A2
	A3
	
	
	
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	Thang
điểm 10
	Thang điểm
4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số
	Chữ
	
	Số
	Chữ
	
	

	38 
	K20
	29
	Kim Thị Minh
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39 
	K20
	42
	Nguyễn Thị
	Phương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ấn định danh sách lớp có: 02 sinh viên đang theo học.

Số  sinh viên được dự thi:………………….Số sinh viên không được dự thi:…………………………
Số lỗi sửa chữa ĐBP: ………………………Số lỗi sửa chữa ĐTHP, ĐHP…………………………….
            Ngày      tháng     năm 20...

GIÁO VIÊN BỘ MÔN         CB CHẤM THI 1         CB CHẤM THI 2        CB KIỂM TRA       TP. KHẢO THÍ & ĐBCL                                                                              
